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IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

4.1. Kết luận
Qua điều tra trong sản xuất tại 04 tỉnh phía Bắc, 

Viện KHKT Nông Lâm nghiệp miền núi phía Bắc 
đã tuyển chọn và thu thập được 06 cá thể bơ có 
triển vọng, bao gồm: BLC.203, BLC.209 (thu thập từ 
Lai Châu), BSL.201, BSL.206 (thu thập từ Sơn La) 
BQT.204, BQT.206 (thu thập từ Quảng Trị). Các cá 
thể này, ngoài ưu điểm về sự vượt trội về khả năng 
sinh trưởng, tiềm năng suất cao còn đáp ứng đầy đủ 
các yêu cầu về chất lượng đối chiếu theo tiêu chuẩn 
thế giới.

4.2. Đề nghị 
Tiếp tục theo dõi, đánh giá đặc tính nông sinh 

học của cá thể triển vọng tại các địa phương điều tra 
và vườn tập đoàn giống. 

TÀI LIỆU THAM KHẢO  
Hà Tiết Cung, 2014. Kết quả nghiên cứu chọn tạo giống 

bơ (Persea americana Mills.) cho các tỉnh phía Bắc. 
Kỷ yếu 10 năm thành lập Viện Khoa học kỹ thuật 
Nông Lâm nghiệp miền núi Phía Bắc.

Hoàng Mạnh Cường, Đoàn Văn Lư, 2009. Kết quả bình 
tuyển một số cây bơ ưu tú (Persea Americana Mills.) 
tại Tây Nguyên. Tạp chí Khoa học và Phát triển 2009, 
số 5: 572-576, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội. 

Hoàng Mạnh Cường, Nguyễn An Ninh, 2017. Kết quả 
điều tra, chọn lọc giống bơ (Persea americana Mills.) 
ở Tây Nguyên. Tạp chí Nông Nghiệp và PTNT, chuyên 
đề giống cây trồng vật nuôi, tập 2.

A.A.Ernst and A.I. de Villiers, 2012. Allesbeste 
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integrated approach. Production Research Report, 
Breeding and Genetics.

Codex standard for Avocado - Codex stan 197 - 1995.

Investigation and screening of avocado in Northern Vietnam
Ha Tiet Cung, Han �i Hong Ngan

Abstract
With the aim of screening good cultivars of avocado used for large scale of production in the North of Vietnam, 
a scienti�c investigation has been recently implemented in Lai Chau, Son La, Hoa Binh and Quang Tri provinces 
and from which 22 avocado individuals of vigour growth and high yield were primarily selected and collected for 
deeper evaluation. Further study showed that, of 22 avocado individuals selected in the �rst phase, 6 ones coded 
BLC.203, BLC.209, BSL.201, BSL.206, BQT.204, BQT.206 were considered to meet the requrements regulated by 
Codex standards for Avocado not only in terms of growth and productivity but also in fruit quality. Further study for 
screening the best cultivar of avocado to be grown in the North of Vietnam is needed.
Key words: Avocado individuals, screening, evaluation
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ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ HOM GIÂM ĐẾN SINH TRƯỞNG,  
PHÁT TRIỂN HOM CHÈ GIỐNG TRUNG DU BÚP TÍM 

Trần Xuân Hoàng1, Đặng Văn �ư1, Dương Trung Dũng2, 
Nguyễn �ị Bình1, Đỗ �ị Việt Hà1

TÓM TẮT
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ hom giâm đến sinh trưởng, phát triển hom chè giống Trung du búp 

tím nhằm nâng cao khả năng nhân giống của giống chè này cho thấy: Mật độ giâm hom 200 - 220 bầu/m2 cho tỷ lệ 
mô sẹo đạt giá trị cao nhất từ 96,75 - 100% sau 40 ngày cắm hom. Sau 90 ngày cắm hom, mật độ giâm hom 200 bầu/
m2 cho tỷ lệ ra rễ đạt 100%, thấp nhất là mật độ giâm hom 260 bầu/m2. Sau 120 ngày cắm hom, mật độ giâm hom từ 
200 - 220 bầu/m2 cho tỷ lệ bật mầm đạt 100%, tỷ lệ sống dao động từ 88,54 - 89,20%. Mật độ giâm cành 200 bầu/m2 

có tỷ lệ xuất vườn cao nhất đạt 86,4 %. 
Từ khóa: Giống chè Trung du búp tím, mật độ hom, tỷ lệ sống, nhân giống
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Giống chè Trung du (gồm Trung du búp xanh và 

Trung du búp tím) từ lâu đã được coi là một trong 
những nguồn khởi thủy của cây chè Việt Nam. �eo 
kết quả của các nhà nghiên cứu về chè thì chè Trung 
du được di thực từ Vân Nam (Trung Quốc) vào Việt 
Nam từ rất lâu, đã thích ghi, ổn định và phù hợp với 
điều kiện đất đai thổ nhưỡng vùng Trung du, được 
mặc nhiên mang tên chè Trung du và là gốc của các 
vùng chè miền Bắc nước ta. Do vậy, mà Cây chè 
Trung du gắn liền với tập quán sinh sống của người 
nông dân vùng Trung du miền núi phía Bắc, những 
vùng chè Trung du nổi tiếng tập trung chủ yếu ở Việt 
Nam như �anh Ba - Phú �ọ, Tân Cương - �ái 
Nguyên,… đây là lợi thế của giống chè Trung du cần 
được nghiên cứu để phát triển trong sản xuất (Trần 
Xuân Hoàng và cs., 2015). 

Kỹ thuật nhân giống vô tính bằng giâm hom, 
giá thể (bầu giâm) có ảnh hưởng rất lớn đến chất 
lượng cây con. Nếu bầu giâm quá nhỏ, lá của cành 
giâm sẽ chồng lên nhau, nhất là đối với những cây 
có diện tích lá lớn. Đối với giâm hom chè cũng bị 
ảnh hưởng xấu tương tự, những giống có diện tích 
lá quá lớn, nếu giâm hom ở túi bầu quá nhỏ sẽ ảnh 
hưởng lớn đến sự sinh trưởng của hom giâm do có 
sự tranh chấp dinh dưỡng và ánh sáng. Ngược lại, 
nếu bầu giâm quá lớn tuy hom giâm sinh trưởng tốt 
nhưng hiệu quả kinh tế không cao vì giá thành sản 
xuất cây giống cao, chi phí vận chuyển khi trồng mới 
tăng (Đỗ Văn Ngọc và cs., 2015; Nguyễn �ị Minh 
Phương, 2012; Đặng Văn �ư, 2009). Một trong các 
giải pháp để làm tăng sức sinh trưởng của hom giâm, 
tăng tỷ lệ xuất vườn và giảm giá thành sản xuất cây 
giống đối với giống chè Trung du búp tím là tìm ra 
kích thước bầu giâm (mật độ giâm hom) hợp lý.

Xuất phát từ những lý do trên, cần phải tiến 
hành nghiên cứu: “Ảnh hưởng của mật độ hom giâm 
đến sinh trưởng, phát triển hom chè giống Trung du 
búp tím”.

II. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Vật liệu nghiên cứu

Là hom chè của các cây chè Trung du búp tím 
đầu dòng được tuyển chọn, nguyên liệu búp dùng để 
chế biến chè xanh hoặc dùng theo hướng dược liệu.

2.2. Phương pháp bố trí thí nghiệm
- Nội dung nghiên cứu gồm 4 công thức: CT1: 

260 bầu/m2; CT2: 240 bầu/m2; CT3: 220 bầu/m2; 
CT4: 200 bầu/m2.

- �í nghiệm được bố trí theo khối ngẫu nhiên 

đầy đủ, mỗi công thức 3.000 bầu, gồm 3 lần nhắc 
lại. Nền thí nghiệm là đồng đều, trên cùng một mặt 
vườn, cùng loại đất, có các điều kiện về nước, chế 
độ dinh dưỡng, biện pháp kỹ thuật,... giống nhau. 
Kỹ thuật xây dựng và chăm sóc vườn ươm theo quy 
trình kỹ thuật giâm cành chè.

2.3. �ời gian và địa điểm nghiên cứu
- Địa điểm nghiên cứu: Viện KHKT Nông Lâm 

nghiệp miền núi phía Bắc.
- �ời gian nghiên cứu: 1 - 12/2015.

2.4. Các chỉ tiêu theo dõi 
- Tỷ lệ ra rễ, ra mô sẹo của hom giâm: mỗi công 

thức lấy 10 hom theo phương pháp đường chéo 5 
điểm, đếm số hom ra rễm tính tỷ lệ %.

- Tỷ lệ bật mầm, tỷ lệ sống, tỷ lệ xuất vườn: �eo 
dõi và tính tỷ lệ %.

- Chiều cao cây chè giống (cm): Đo từ vết cắt của 
hom giâm đến đỉnh sinh trưởng của cây.

- Số lá cây chè giống (lá/cây): Đếm số lá có trên 
cây chè giống.

- Đường kính thân (cm): Đo cách vết cắt hom 1 
cm, bằng thước kẹp palme.

2.5. Phương pháp xử lý số liệu
Số liệu được xử lý theo CROPSTAT 7.2 và 

Excel 2010.

III. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom đến khả 
năng ra mô sẹo 

Cũng như các loại cây trồng khác, khi giâm cành 
với mật độ giâm hom nhiều hay ít có ảnh hưởng rất 
lớn đến sự phát triển của hom giâm; mật độ giâm 
hom với số lượng lớn ngoài không gian rộng lớn mà 
cây có thể tận dụng để sinh trưởng, phát triển nó 
còn là điều kiện thuận lợi cho việc tích lũy nước và 
dinh dưỡng để cung cấp cho cành giâm phát triển. 
Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ giâm hom 
giống chè Trung du búp tím đến khả năng ra mô sẹo 
của hom giâm, số liệu thu được thể hiện ở bảng 1.

Kết quả bảng 1 cho thấy: 10 ngày đầu sau khi cắm 
hom ở các công thức hom chè đã bắt đầu hình thành 
mô sẹo với tỷ lệ còn rất thấp, giữa công thức 4 (200 
bầu/m2) với các công thức còn lại đã có sự sai khác 
nhau ở ý nghĩa α = 0,05%; giữa công thức 3 với công 
thức 2 và công thức 1 đã có sự khác nhau nhưng 
sự sai khác nhau chưa có ý nghĩa về mặt thống kê. 
Tỷ lệ ra mô sẹo tăng dần cho đến khi hom chè cắm 
đư ợc 40 ngày thì quá trình ra mô sẹo đã hoàn thành 
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và chuyển sang giai đoạn hình thành và phát triển 
bộ rễ. Với kích thước túi bầu (mật độ giâm hom) 
khác nhau, tỷ lệ ra mô sẹo khác nhau dao động từ 
6,20 - 10,00% sau cắm hom 10 ngày. Sau cắm hom 
30 ngày công thức 4 của giống chè Trung du búp tím 
đạt 100% ra mô sẹo và sau 40 ngày ở tất cả các công 
thức của giống chè Trung du búp tím đều ra mô sẹo 
đạt 100%.

Bảng 1. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom 
đến tỷ lệ ra mô sẹo giống Trung du búp tím

3.2. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom đến khả 
năng ra rễ 

Sự hình thành và phát triển rễ của hom chè ảnh 
hư ởng rất lớn tới tỷ lệ sống, sức sinh tr ưởng của cây 
con. Kết quả tỷ lệ ra rễ của các công thức có kích 
thước túi bầu (mật độ giâm hom) khác nhau đối với 
giống chè Trung du búp tím, số liệu được thể hiện ở 
bảng 2.

Sau khi cắm hom 30 - 45 ngày, hom chè bắt 
đầu ra rễ, tuy nhiên tỷ lệ ra rễ còn rất thấp. Sự sai 
khác về tỷ lệ ra rễ giữa các công thức không nhiều, 
sau 45 ngày đối với công thức 1 có tỷ lệ ra rễ thấp 
nhất chỉ đạt 25,34%; công thức 4 có tỷ lệ ra rễ cao 
nhất 30,00%. Sau 60 ngày tỷ lệ ra rễ ở các công thức 
t ương đối cao đều đạt 66,56 - 73,30%, trong đó công 
thức 2, công thức 3 có tỷ lệ ra rễ như nhau đạt 66,7% 
và công thức 4 có tỷ lệ cao nhất đạt 73,30%. Sau 90 
ngày quá trình ra rễ ở các công thức đã tư ơng đối 
ổn định. Kết quả cho thấy công thức 1 có tỷ lệ ra rễ 
thấp nhất đạt 92,45% và công thức 4 có tỷ lệ ra rễ 
cao nhất đạt 100,00%.

3.3. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom đến khả 
năng bật mầm

Khả năng phát triển mầm của hom có liên quan 
chặt chẽ với sự hình thành mô sẹo và phát triển rễ 
của hom giâm. Giai đoạn đầu sau khi cắm, các hoạt 
động của hom tập trung chủ yếu vào việc hàn gắn 
vết thư ơng, hình thành mô sẹo, hình thành phát 
triển rễ. Trong giai đoạn này, các mầm trên hom chủ 
yếu đ ược nuôi bằng dinh d ưỡng có trong hom và 
trong lá của hom, khả năng hoạt động kém. Sau khi 
rễ hình thành, phát triển, có khả năng hút n ước và 
dinh d ưỡng cung cấp cho cây thì mầm cũng tăng cư-
ờng hoạt động. Sự sinh trư ởng, phát triển của rễ và 
mầm có tác động thúc đẩy lẫn nhau, rễ phát triển 
mạnh sẽ cung cấp đ ược nhiều chất dinh d ưỡng làm 
cho mầm sinh tr ưởng mạnh và ngư ợc lại (Nguyễn 
Văn Niệm và cs., 1994).

Kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ giâm 
hom đến tỷ lệ bật mầm của giống chè Trung du búp 
tím được thể hiện ở bảng 3.

Bảng 3. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom 
đến tỷ lệ bật mầm giống Trung du búp tím 

Công 
thức

Tỷ lệ ra mô sẹo (%)
Sau cắm 
10 ngày

Sau cắm 
20 ngày

Sau cắm 
30 ngày

Sau cắm 
40 ngày

CT1 6,20 30,00 93,10 100,00
CT2 6,72 30,12 93,30 100,00
CT3 6,76 33,30 96,75 100,00
CT4 10,00 36,70 100,00 100,00
CV% 7,4 10,0 7,0 -
LSD.05 1,15 6,65 12,45 -

Bảng 2. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom đến tỷ lệ ra rễ giống Trung du búp tím

Công thức
Tỷ lệ ra rễ (%)

Sau cắm 
30 ngày

Sau cắm 
45 ngày

Sau cắm 
60 ngày

Sau cắm 
75 ngày

Sau cắm 
90 ngày

CT1 13,25 25,34 66,56 73,42 92,45
CT2 13,30 25,40 66,70 73,50 92,60
CT3 16,70 28,30 66,70 84,70 96,70
CT4 16,72 30,00 73,30 88,25 100,00
CV% 10,0 7,6 4,1 2,3 3,8
LSD.05 3,12 4,23 5,58 3,84 7,33

Công 
thức

Tỷ lệ bật mầm (%)
Sau cắm 
30 ngày

Sau cắm 
60 ngày

Sau cắm 
90 ngày

Sau cắm 
120 ngày

CT1 15,87 46,54 86,62 96,45
CT2 16,00 46,70 86,70 96,70
CT3 23,30 60,00 90,00 100,00
CT4 26,70 63,30 96,70 100,00
CV% 9,0 5,4 3,2 7,4
LSD.05 3,97 6,12 5,88 14,63
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Đối với giống chè Trung du búp tím sau khi cắm 
hom 30 ngày hom chè đã bắt đầu bật mầm nhưng tỷ 
lệ bật mầm còn thấp; sau 60 ngày cắm hom tỷ lệ bật 
mầm ở các công thức tương đối cao có sự sai khác 
tương đối rõ giữa các công thức. Giống chè Trung du 
búp tím sau cắm hom 60 ngày công thức 3 và công 
thức 4 có tỷ lệ bật mầm rất cao đạt 60 - 63,30% trong 
khi đó công thức 1 chỉ đạt 46,54%. Sau cắm hom 120 
ngày tỷ lệ bật mầm của các công thức đã ổn định, 
mật độ giâm hom ở công thức 3 và công thức 4 đều 
đạt 100%.
3.4. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom đến tỷ lệ sống

Kết quả theo dõi ảnh hưởng của mật độ giâm 
hom đến tỷ lệ sống của giống chè Trung du búp tím, 
số liệu được trình bày ở bảng 4.

Bảng 4. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom 
đến tỷ lệ sống giống Trung du búp tím

Số liệu bảng 4 cho thấy: Tỷ lệ sống sau cắm hom 
về mật độ giâm hom giữa các công thức đã có sự 
sai khác nhau nhưng chưa ở ý nghĩa α = 0,05%. Tỷ 
lệ sống sau cắm hom có xu hướng giảm dần sau 30 
ngày cắm hom đến 120 ngày sau cắm hom. Sau 120 
ngày cắm hom thì mật độ giâm hom ở công thức 3 
(220 bầu/m2) và công thức 4 (200 bầu/m2) có tỷ lệ 
sống đạt cao nhất lần lượt là 89,20% và 88,54%; thấp 
nhất là công thức 1 (260 bầu/m2) và công thức 2 (240 
bầu/m2) đạt trung bình trên 86%.

3.5. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom đến sinh 
trưởng của cây con

�eo dõi ảnh hưởng của mật độ giâm hom đến 
sinh trưởng của cây con, kết quả thu được số liệu 
như bảng 5.

Số liệu bảng 5 cho thấy: Chiều cao cây của các 
công thức dao động từ 25,6 - 28,4 cm, cao nhất là 
công thức 4 và thấp nhất là công thức 1. Đường 
kính gốc đạt từ 0,25 - 0,32 cm, số lá trên cây từ 
11,4 - 13,2 lá. 

Qua theo dõi nhận thấy mật độ giâm hom 200 
bầu/m2 có tỷ lệ xuất vườn cao nhất đạt 86,4 %, và 
thấp nhất là công thức 1 (260 bầu/m2) đạt 81,2 %.

Bảng 5. Ảnh hưởng của mật độ giâm hom 
đến sinh trưởng giống Trung du búp tím

IV. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ
4.1. Kết luận

- Ở mật độ giâm hom 200 - 220 bầu/m2 cho tỷ lệ 
mô sẹo đạt giá trị cao nhất từ 96,75 - 100%.

- Sau 90 ngày cắm hom, mật độ giâm hom 200 
bầu/m2 cho tỷ lệ ra rễ đạt 100%, thấp nhất là mật độ 
giâm hom 260 bầu/m2.

- Sau 120 ngày cắm hom, mật độ giâm hom từ 
200 - 220 bầu/m2 cho tỷ lệ bật mầm đạt 100%, tỷ lệ 
sống dao động từ 88,54 - 89,20%.

- Mật độ giâm cành 200 bầu/m2 có tỷ lệ xuất vườn 
cao nhất đạt 86,4 %, và thấp nhất là công thức 1 (260 
bầu/m2) đạt 81,2 %.
4.2. Đề nghị

Đề nghị áp dụng mật độ giâm hom giống chè 
Trung du búp tím ở giai đoạn vườn ươm với mật độ 
từ 200 - 220 bầu/m2.
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Công 
thức

Tỷ lệ sống của hom (%)
Sau cắm 
30 ngày

Sau cắm 
60 ngày

Sau cắm 
90 ngày

Sau cắm 
120 ngày

CT1 95,47 93,54 90,62 86,45
CT2 96,26 92,70 89,70 86,70
CT3 95,30 92,80 90,68 89,20
CT4 96,65 92,87 92,57 88,54
CV% 9,0 5,4 3,2 7,4
LSD.05 3,97 6,12 5,88 4,63

Công 
thức

Chiều 
cao cây 

(cm)

Đường 
kính gốc 

(cm)

Số lá 
trên cây 
(lá/cây)

Tỷ lệ 
xuất 

vườn (%)
CT1 25,6 0,25 11,4 81,2
CT2 25,8 0,26 11,8 82,5
CT3 27,1 0,30 12,7 85,8
CT4 28,4 0,32 13,2 86,4
CV% 6,0 6,8 7,2 8,1
LSD.05 3,18 1,23 2,34 3,54
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E�ects of cuttings density on growth and develop of Trung du purple tea variety 
Tran Xuan Hoang, Dang Van �u, Duong Trung Dung, 

  Nguyen �i Binh, Do �i Viet Ha
Abstract
�e research result of e�ects of cuttings density on growth and develop of Trung du purple tea variety for enhancing 
the multiplication ability showed that: �e ratio of callus reached the highest value (96.75 - 100%) at density of 
200 - 220 bags/m2 a�er 40 days of cuttings sticking. �e ratio of cuttings giving roots reached 100% at density of 
200 bags/m2 a�er 90 days of cuttings sticking and the lowest ratio of cuttings giving roots was observed at cuttings 
density of 260 bags/m2. The ratio of germination reached 100% and the survival rate ranged from 88.54 - 89.20% at 
cuttings density of 200 - 220 bags/m2 a�er 120 days of cuttings sticking. �e highest ratio of cuttings plantlets for 
transplanting reached 86.40% at cuttings density of 200 bags/m2.
Key words: Trung du purple tea variety, cuttings density, survival rate, propagation
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I. ĐẶT VẤN ĐỀ
Khoai môn (Colocasia esculenta var. esculenta 

(L.) Schott) được sử dụng làm lương thực và thực 
phẩm phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở các nước 
Châu Á và Châu Đại Dương (Tăng �ị Hạnh và ctv., 
2012). Ở Việt Nam, khoai môn được trồng tại hầu 
hết các vùng sinh thái, là đặc sản quý của một số 
địa phương và là cây trồng đem lại nguồn thu nhập 
cao cho nông dân ở một số vùng như Sơn La, Lào 
Cai, Yên Bái, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Đà Lạt, Trà Vinh,... 
(Nguyễn �ị Ngọc Huệ và ctv., 2005). Tuy nhiên, do 
cây khoai môn được nhân giống bằng phương pháp 
vô tính, hệ số nhân giống thấp, nên để phát triển 
sản xuất theo hướng hàng hóa gặp khó khăn do khó 

mở rộng diện tích (Nguyễn �ị Ngọc Huệ, Đinh �ế 
Lộc, 2005). Đây cũng là trường hợp không ngoại lệ 
đối với giống khoai môn đặc sản ruột trắng xơ tím 
hiện được trồng nhiều ở Bắc Kạn, có tên gọi là khoai 
môn Bắc Kạn hay khoai Tàu Bắc Kạn.

Một trong những giải pháp khoa học công nghệ 
để phát triển nhanh và bền vững cây khoai môn 
là sử dụng nguồn giống đảm bảo chất lượng cao 
được nhân bằng công nghệ nuôi cấy mô, phương 
pháp này cho phép sản xuất cây giống khoai môn 
có chất lượng tốt, đồng đều với số lượng lớn, đáp 
ứng đủ nhu cầu sản xuất trên diện tích rộng (Đặng 
Trọng Lương, Đỗ Tuấn Khiêm, 2011; Nguyễn Quang 
�ạch và ctv., 2010). Đây có thể coi là một trong vấn 

1 Viện Di truyền Nông nghiệp; 2 Hội Giống cây trồng Việt Nam

 ẢNH HƯỞNG CỦA MẬT ĐỘ TRỒNG VÀ MỨC PHÂN BÓN ĐẾN 
SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ HỆ SỐ NHÂN GIỐNG

 CÂY KHOAI MÔN BẮC KẠN TỪ NUÔI CẤY MÔ 
Trịnh �ị �anh Hương1, Nguyễn �ị Hạnh1,  

Phạm �ị Tươi1
, Nguyễn �ị Ngọc Huệ2, Đỗ Năng Vịnh1

TÓM TẮT
Mục đích nghiên cứu là xác định được mật độ và mức phân bón phù hợp để sản xuất được nhiều củ giống từ cây 

khoai môn nuôi cấy mô. Các thí nghiệm 2 nhân tố, bao gồm: Giống và các nền mật độ: 2; 2,5; 3,3 và 4 cây/m2; Giống 
và các nền phân bón: nền; nền + 60 kgN, nền + 80 kgN và nền + 100 kgN/ha. �í nghiệm được tiến hành trong 3 
năm 2012 - 2014. Kết quả cho thấy: Mật độ trồng 33.000 cây/ha thích hợp cho việc nhân củ giống, cây khoai môn 
từ nuôi cấy mô cho hệ số nhân giống đạt 14,4 - 15,2 lần cao hơn hệ số nhân giống trồng từ củ thông thường (đạt từ 
10,5 - 10,8 lần). Bón phân với công thức 1,5 tấn phân HCSH + 1000 kg vôi bột 100 kg N + 60 kg P2O5 + 80 kg K2O/
ha + 4.155 ml phân bón lá Bloom & Fruit USA là phù hợp nhất để nhân giống từ cây nuôi cấy mô, cho số củ con/ 
khóm và năng suất thực thu đạt cao nhất ở cả 3 năm tương ứng là: 11,3 củ cấp 1/khóm và 5,2 củ cấp 2/khóm đạt 11,6 
tấn/ha, cao hơn các công thức còn lại .

Từ khóa: Cây nuôi cấy mô, hệ số nhân giống, khoai môn Bắc Kạn, mật độ, phân bón


